
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Bùi Vân Anh Nữ 10/17/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

2 Hồ Phương Anh Nữ 10/12/1997 Thanh Hoá Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa

3 Nguyễn Hải Anh Nữ 2/23/1997 Nam Định Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

4 Nguyễn Minh Anh Nữ 1/19/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

5 Nguyễn Phương Anh Nữ 2/19/1996 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

6 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 6/24/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

7 Phan Quỳnh Anh Nữ 8/21/1997 Thái Nguyên Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên

8 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 3/31/1997 Hà Nam Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam

9 Đỗ Ngọc Điệp Nữ 2/4/1997 Phú Thọ Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ

10 Lại Thuỳ Dung Nữ 10/12/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

11 Trần Thanh Dương Nữ 12/16/1997 Phú Thọ Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ

12 Nguyễn Thuý Hà Nữ 5/28/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

13 Vũ Thị Thu Hà Nữ 6/27/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

14 Vương Phúc Liên Hằng Nữ 11/21/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

15 Đào Minh Hiếu Nữ 6/22/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

16 Phạm Minh Hiếu Nam 30/9/1997 Quảng Ninh Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

17 Vũ Đức Hiếu Nam 6/10/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

18 Lê Thị Mai Hoa Nữ 5/24/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

19 Ngô Lan Hương Nữ 3/28/1997 Hạ Long Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

20 Trương Quốc Huy Nam 9/4/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

21 Hồ Nhật Lệ Nữ 1/12/1997 Hòa Bình Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình

22 Bùi Khánh Linh Nữ 5/18/1997 Hạ Long Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

23 Lê Phương Linh Nữ 12/8/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

24 Lương Lý Linh Nữ 7/23/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

25 Nguyễn Khánh Linh Nữ 4/19/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

26 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 9/2/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

27 Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 2/7/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

28 Phạm Bảo Linh Nữ 4/8/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

29 Trần Thùy Linh Nữ 5/25/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam



30 Phạm Tuấn Hải Long Nam 8/14/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

31 Lại Lê Khánh Ly Nữ 4/9/1997 Hà Nam Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam

32 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ 11/25/1997 Hạ Long Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

33 Phạm Khánh Ly Nữ 7/4/1997 Phú Thọ Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ

34 Lê Quỳnh Mai Nữ 6/24/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

35 Đào Xuân Mỹ Nữ 1/30/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

36 Đào Thị Phương Ngọc Nữ 10/14/1997 Thái Nguyên Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

37 Ngiêm Tú Ngọc Nữ 1/18/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

38 Nguyễn Nhật An Phương Nữ 11/11/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

39 Ngũ Thị Vân Quỳnh Nữ 10/18/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

40 Lưu Đức Thành Nam 9/12/1997 Phú Thọ Ngôn ngữ Anh THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ

41 Khúc Thị Quỳnh Trang Nữ 3/12/1997 Quảng Ninh Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

42 Nguyễn Hà Trang Nữ 7/9/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

43 Nguyễn Phương Tú Nam 1/10/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

44 Nguyễn Hùng Tuấn Nam 8/28/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

Danh sách bao gồm 44 thí sinh

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Đan Thị Thúy Anh Nữ 10/28/1997 Hà Nam Sư phạm Anh THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam

2 Nguyễn Thị Cẩm Anh Nữ 9/17/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

3 Phạm Ngọc Anh Nữ 2/2/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

4 Phạm Tú Anh Nam 11/28/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

5 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 12/12/1997 Nghệ An Sư phạm Anh THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

6 Phạm Linh Chi Nữ 11/28/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

7 Đặng Thị Ngọc Diệp Nữ 11/23/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

8 Lê Thuỳ Dương Nữ 8/29/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

9 Trần Thị Hồng Duyên Nữ 11/4/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

10 Nguyễn An Giang Nữ 6/30/1997 Thái Bình Sư phạm Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

11 Nguyễn Thị Hải Giang Nữ 7/7/1997 Hải Dương Sư phạm Anh THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

12 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 1/28/1997 Quảng Ninh Sư phạm Anh THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

13 Đỗ Minh Hạnh Nữ 11/18/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

14 Phạm Thu Hiền Nữ 10/3/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

15 Nguyễn Minh Hiếu Nam 7/15/2015 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

16 Nguyễn Thanh Hồng Nữ 2/18/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

17 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 1/16/1997 Phú Thọ Sư phạm Anh THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ

18 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 9/13/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

19 Phạm Thị Khánh Huyền Nữ 1/15/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

20 Nguyễn Duy Khánh Nam 6/5/1997 Bắc Ninh Sư phạm Anh THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh

21 Phạm Tuấn Kiệt Nữ 9/14/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

22 An Phương Linh Nữ 12/9/1997 Hải Dương Sư phạm Anh THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

23 Hoàng Diệu Linh Nữ 2/4/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

24 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 7/10/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

25 Nguyễn Phương Linh Nữ 1/10/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

26 Trần Khánh Linh Nữ 9/4/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

27 Vũ Ngân Linh Nữ 1/19/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

28 Tạ Phương Mai Nữ 9/29/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

29 Đỗ Dạ Tiểu My Nữ 3/12/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng



30 Nguyễn Hà My Nữ 3/23/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

31 Hoàng Kim Ngân Nữ 1/21/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

32 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 1/27/1997 Hải Dương Sư phạm Anh THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

33 Đặng Thị Bích Phương Nữ 7/19/1997 Nghệ An Sư phạm Anh THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

34 Đỗ Hà Phương Nữ 1/21/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

35 Tạ Tú Quyên Nữ 10/10/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

36 Trần Vũ Thu Quyên Nữ 3/13/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

37 Phạm Thị Ngọc Sương Nữ 4/19/1997 Hà Tĩnh Sư phạm Anh THPT Chuyên Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

38 Đỗ Phương Thảo Nữ 11/19/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

39 Vũ Thanh Thảo Nữ 8/5/1997 Nam Định Sư phạm Anh THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

40 Ngô Minh Thư Nữ 5/18/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

41 Nguyễn Phương Thuỳ Nữ 2/17/1997 Hải Phòng Sư phạm Anh THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

42 Nguyễn Thu Thủy Nữ 11/13/1997 Hạ Long Sư phạm Anh THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

43 Nguyễn Minh Trang Nữ 9/16/1997 Hải Dương Sư phạm Anh THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

44 Nguyễn Thu Uyên Nữ 8/10/1997 Hà Nội Sư phạm Anh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Danh sách bao gồm 44 thí sinh 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH NGÔN NGỮ NGA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Đỗ Thị Lan Anh Nữ 12/30/1997 Hà Nam Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam

2 Lê Thị Huệ Nữ 9/9/1997 Hải Dương Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

3 Vũ Xuân Huy Nam 2/14/1997 Hải Dương Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

4 Cao Trung Kiên Nam 1/17/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên

5 Đào Duy Long Nam 4/8/1997 Thái Nguyên Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên

6 Nguyễn Phương Mai Nữ 11/15/1997 Thái Nguyên Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên

7 Đoàn Thị Hồng Ngọc Nữ 12/14/1997 Hải Dương Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

8 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 6/8/1997 Nam Định Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

9 Phạm Công Thành Nam 9/17/1996 Ucraina Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

10 Trần Phương Thảo Nữ 1/8/1997 Hải Dương Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

11 Vũ Phương Thảo Nữ 11/23/1997 Thái Nguyên Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên

12 Nguyễn Thuỷ Tiên Nữ 4/7/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

13 Nguyễn Thị Nam Trang Nữ 6/28/1997 Hải Dương Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

14 Nghiêm Bá Trí Nam 1/12/1996 LB Nga Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Hà Nội -  Amsterdam

15 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 4/20/1997 Hải Dương Ngôn ngữ Nga THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

Danh sách bao gồm 15 thí sinh

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG NGA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Lê Minh Anh Nữ 11/20/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

2 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 3/28/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

3 Bế Tuấn Dũng Nam 9/4/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

4 Đỗ Thục Linh Nữ 8/28/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

5 Nguyễn Khánh Linh Nữ 15/8/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

6 Nguyễn Phương Hà Linh Nữ 3/26/1997 Đà Nẵng Sư phạm Nga THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

7 Trần Mỹ Linh Nữ 8/28/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

8 Vũ Hoàng Mỹ Linh Nữ 4/3/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

9 Nguyễn Quỳnh Phương Nữ 5/5/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

10 Võ Thị Hoài Phương Nữ 3/19/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

11 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 10/24/1997 Hà Nội Sư phạm Nga THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

Danh sách bao gồm 11 thí sinh 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Phạm Minh Anh Nữ 11/3/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

2 Nguyễn Lê Hải Bình Nữ 11/15/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

3 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 1/29/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

4 Nguyễn Huy Hoàng Nam 6/25/1997 Hòa Bình Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình

5 Đào Thị Vân Khanh Nữ 10/24/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

6 Nguyễn Quốc Trung Kiên Nam 11/12/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

7 Mai Trúc Linh Nữ 10/4/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

8 Nguyễn Khánh Linh Nữ 3/4/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

9 Vũ Hương Ly Nữ 9/13/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

10 Vũ Thị Ngọc Minh Nữ 6/6/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

11 Nguyễn Hà Ngân Nữ 2/4/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

12 Hoàng Thu Ngọc Nữ 9/28/1997 Nam Định Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

13 Hoàng Nguyễn Bình Nguyên Nam 4/18/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

14 Phan Nhật Quang Nam 12/19/1997 Bắc Giang Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc Giang

15 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Nữ 9/20/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

16 Nguyễn Đình Thắng Nam 7/14/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

17 Đậu Hương Thảo Nữ 3/6/1997 Nghệ An Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

18 Vũ Phương Thúy Nữ 12/27/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

19 Lê Cao Tùng Nam 9/23/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

20 Trần Hồng Vân Nữ 7/10/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Pháp THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Danh sách bao gồm 20 thí sinh

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH



Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Nguyễn Tô Tâm An Nam 9/13/1997 Hà Nội Sư phạm Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

2 Phạm Thị Mỹ Hằng Nữ 8/3/1997 Nghệ An Sư phạm Pháp THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

3 Cao Quốc Hưng Nam 11/27/1997 Hà Nội Sư phạm Pháp THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

4 Vũ Phạm Minh Huyền Nữ 1/22/1997 Nam Định Sư phạm Pháp THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

5 Vũ Ngọc Linh Nữ 9/1/1997 Thái Bình Sư phạm Pháp THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

6 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 12/1/1997 Hà Nội Sư phạm Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

7 Dương Thị Hạnh Nguyên Nữ 8/25/1997 Hà Nội Sư phạm Pháp THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

8 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9/17/1997 Hải Dương Sư phạm Pháp THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

9 Nguyễn Lâm Thúy Quỳnh Nữ 18/6/1997 Nam Định Sư phạm Pháp THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

10 Phan Thị Minh Thảo Nữ 3/25/1997 Hà Nội Sư phạm Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

11 Nguyễn Anh Thư Nữ 10/15/1997 Hà Nội Sư phạm Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

12 Phạm Thị Hồng Vân Nữ 3/20/1997 Hà Nội Sư phạm Pháp THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

Danh sách bao gồm 12 thí sinh

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Đào Mai Anh Nữ 6/18/1997 Thái Nguyên Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên

2 Lê Kim Anh Nữ 9/8/1997 Thái Nguyên Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên

3 Nguyễn Ngọc Thuý Anh Nữ 4/5/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

4 Nguyễn Ngọc Thúy Anh Nữ 5/4/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

5 Nguyễn Trần Diễm Anh Nữ 4/11/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

6 Vũ Mai Anh Nữ 7/9/1997 Thái Nguyên Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên

7 Trần Nguyệt Ánh Nữ 1/20/1997 Bắc Giang Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc Giang 

8 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 4/16/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

9 Nguyễn Thùy Chinh Nữ 11/21/1997 Bắc Giang Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc Giang 

10 Lê Hải Giang Nữ 10/25/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

11 Triệu Quỳnh Hương Nữ 5/20/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

12 Vũ Lân Nam 12/29/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

13 Nguyễn Trà My Nữ 1/17/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

14 Tạ Huyền My Nữ 2/4/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

15 Đặng Hoàng Ngân Nữ 1/29/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

16 Đinh Thị Bích Ngọc Nữ 8/12/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

17 Bùi Bích Phương Nữ 1/12/1997 Bắc Giang Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc Giang 

18 Nguyễn Bích Phương Nữ 2/9/1997 Bắc Giang Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc Giang 

19 Nguyễn Bích Phương Nữ 10/20/1997 Bắc Giang Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc Giang 

20 Trương Thị Hà Phương Nữ 10/25/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

21 Nguyễn Thị Hà Thu Nữ 6/11/1997 Thái Bình Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

22 Hoàng Anh Thư Nữ 1/12/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

23 Phùng Thuỷ Tiên Nữ 8/19/1997 Hà Nội Ngôn ngữ T. Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

Danh sách bao gồm 23 thí sinh 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH



Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG TRUNG QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Đặng Việt Anh Nam 10/3/1997 Hải Phòng Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

2 Nguyễn Tuấn Anh Nam 6/21/1997 Hà Nội Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

3 Trần Phương Anh Nữ 1/26/1997 Hà Nội Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

4 Văn Thu Giang Nữ 10/16/1997 Vĩnh Phúc Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

5 Nguyễn Thị Lan Nữ 3/20/1997 Hải Phòng Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

6 Đoàn Thị Thuỳ Linh Nữ 9/8/1997 Hải Phòng Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

7 Hà Kiều My Nữ 1/2/1997 Hà Nội Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

8 Nguyễn Thị Thuý Ngọc Nữ 11/5/1997 Hải Phòng Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

9 Phạm Văn Phúc Nam 6/16/1997 Hải Phòng Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

10 Ngô Thu Phương Nữ 12/5/1997 Hà Nội Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

11 Nguyễn Thu Thảo Nữ 8/28/1997 Hà Nội Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

12 Nguyễn Kiều Trang Nữ 2/11/1997 Hà Nội Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

13 Nguyễn Thị Mai Trang Nữ 10/6/1997 Hà Nội Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

14 Vũ Hồng Trang Nữ 5/30/1997 Hà Nội Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

15 Vũ Sơn Tùng Nam 10/21/1997 Hà Nội Sư phạm Trung Quốc THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Danh sách bao gồm 15 thí sinh 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH NGÔN NGỮ ĐỨC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Nguyễn Hà An Nữ 8/13/1996 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

2 Phạm Thu An Nữ 1/13/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

3 Vũ Quỳnh Anh Nữ 12/14/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

4 Lê Thùy Dung Nữ 6/27/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

5 Đỗ Hiền Giang Nữ 7/28/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

6 Nguyễn Quỳnh Giao Nữ 12/30/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

7 Vũ Minh Hiền Nữ 3/28/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

8 Bùi Trung Hiếu Nam 8/30/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

9 Võ Thị Thu Hương Nữ 3/30/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

10 Hoàng Phương Linh Nữ 1/14/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

11 Nguyễn Hương Linh Nữ 9/14/1996 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

12 Trần Lê Tường Linh Nữ 12/25/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

13 Hoàng Lưu Ly Nữ 2/17/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

14 Kiều Hoàng Minh Nam 6/19/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

15 Nguyễn Hoàng Nam Phương Nữ 4/25/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

16 Bùi Kiên Trung Nam 8/30/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Đức THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

Danh sách bao gồm 16 thí sinh 
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Hoàng Thu An Nữ 3/15/1997 Thái Nguyên Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên

2 Trần Vân Anh Nữ 1/11/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

3 Đào Nguyễn Thị Nhật Ánh Nữ 11/2/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

4 Trần Thu Ánh Nữ 5/6/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

5 Lại Lan Chi Nữ 12/23/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

6 Trần Thảo Linh Chi Nữ 3/28/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

7 Nguyễn Hạnh Dung Nữ 9/9/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

8 Vũ Thị Thu Hằng Nữ 9/4/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

9 Nguyễn Thu Hồng Nữ 2/1/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

10 Bá Thị Thu Huệ Nữ 2/2/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

11 Nguyễn Mai Hương Nữ 11/20/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

12 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 8/12/1996 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

13 Nguyễn Nhật Nam Nam 7/5/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

14 Trần Thu Nga Nữ 9/11/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

15 Nguyễn Yến Nhi Nữ 5/16/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

16 Nghiêm Thanh Phương Nữ 10/25/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

17 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 7/19/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

18 Trần Thị Thanh Thanh Nữ 8/19/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

19 Lê Đặng Phương Thảo Nữ 7/6/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

20 Trần Anh Thơ Nữ 11/10/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

21 Đỗ Hà Thu Nữ 11/21/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

22 Đào Thu Trà Nữ 3/17/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Nhật THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

Danh sách bao gồm 22 thí sinh 
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH



Nguyễn Đoàn Phượng Cù Thanh Nghị Đỗ Tuấn Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG NHẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Nguyễn Đức Anh Nữ 11/15/1997 Hà Nội Sư phạm Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

2 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 3/15/1997 Hà Nội Sư phạm Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

3 Đỗ Thị Hoa Ban Nữ 1/17/1997 Hà Nội Sư phạm Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

4 Lê Thị Bình Nữ 1/14/1997 Hà Nội Sư phạm Nhật THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

5 Nguyễn Đức Huy Nam 1/28/1997 Hà Nội Sư phạm Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

6 Bùi Thị Bích Ngọc Nữ 12/6/1997 Thái Bình Sư phạm Nhật THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

7 Vũ Hoàng Sơn Nam 1/17/1997 Hà Nội Sư phạm Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

8 Nguyễn Minh Thúy Nữ 10/13/1997 Hà Nội Sư phạm Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

9 Đào Thanh Thủy Nữ 7/19/1997 Hà Nội Sư phạm Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

10 Trần Khánh Trang Nữ 10/3/1997 Hải Dương Sư phạm Nhật THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-ĐHNN, ngày 28 /5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN)

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH NGÀNH HỌC TRƯỜNG THPT GHI CHÚ

1 Hà Thị Phương Anh Nữ 12/1/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

2 Lê Minh Anh Nam 5/6/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

3 Nguyễn Lê Quỳnh Anh Nữ 2/8/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

4 Phạm Tuấn Anh Nam 1/24/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

5 Trần Phương Anh Nữ 7/4/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

6 Trần Thị Vân Anh Nữ 7/25/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

7 Nguyễn Hoàng Hà Nữ 3/27/1997 Phú Thọ Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

8 Nguyễn Thu Hà Nữ 7/10/1997 Hung Yên Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Hưng Yên - Hưng Yên

9 Bùi Minh Hường Nữ 10/19/1997 Hải Phòng Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng

10 Bùi Nhật Lệ Nữ 12/14/1997 Thái Bình Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình

11 Lê Phưong Khánh Linh Nữ 10/21/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

12 Lê Thị Thùy Linh Nữ 7/24/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

13 Tạ Hương Linh Nữ 10/8/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

14 Nguyễn Hạnh My Nữ 2/1/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

15 Vương Hồng Hà My Nữ 10/14/1997 Bắc Ninh Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh

16 Trịnh Minh Phượng Nữ 1/4/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

17 Đặng Thái Sơn Nam 11/10/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

18 Nguyễn Qúy Thành Nam 10/31/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

19 Vũ Anh Thu Nữ 10/26/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

20 Ngô Bích Thủy Nữ 4/4/1997 Bắc Giang Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

21 Trần Kiều Huyền Trâm Nữ 1/20/1997 Nam Định Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT chuyên lê hồng phong-nđ

22 Phạm Minh Tuấn Nam 10/2/1997 Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN

23 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 10/17/1997 Bắc Ninh Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh

24 Nguyễn Thị Tường Vân Nữ 10/5/1997 Hung Yên Ngôn ngữ Hàn Quốc THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội
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